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Around Town 3 
 
Quanh tha ̀nh phố 3 
 
 
1. Bus stop 
 
Chỗ đâ ̣u xe buy ́t 
 
 
2. Subway station 
 
Trạm xe điện ngầm 
 
 
3. Train station 
 
Tra ̣m xe lửa 
 
 
4. Bus station 
 
Trạm  xe buy ́t 
 
 
5. Parking lot 
 
Ba ̃i đậu xe 
 
 
6. Suburb 
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Ngoại ô 
 
 
7. Crosswalk 
 
Băng qua đường 
 
 
8. Median 
 
Trung tuyến 
 
 
9. Sidewalk 
 
Vỉa hè 
 
 
10. Street musician 
 
Nhạc sĩ đường phố 
 
 
11. Homeless person 
 
Người vô gia cư 
 
 
12. Bush 
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Bụi cây 
 
 
13. Tree 
 
Cây 
 
 
14. Intersection 
 
Bùng binh 
 
 
 15. Construction site 
 
Công tri ̀nh thi công 
 
 
16. Dumpster 
 
Ba ̃i ra ́c 
 
 
17. Street cleaner 
 
Lao công đường phố 
 
 
18. Traffic 
 
Giao thông 
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19. Pier 
 
Bến ta ̀u 
 
 
Copyright© Langhub.com. No part of this text can be used for profit. 
 
Học tiếng Anh với tâ ̣p tin âm thanh mp3 và video mp4 miễn phí 


